PHỤ LỤC SỐ 01
CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TIẾP GIÁP VỚI KHU VỰC ĐẶC THÙ TẠI PHƯỜNG MINH AN, PHƯỜNG SƠN PHONG VÀ PHƯỜNG CẨM PHÔ
(Kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam)
	TT
	Phường
	Tên tuyến đường tiếp giáp với khu vực đặc thù
	Tên khu vực đặc thù

	01
	Minh An
	Không có tuyến đường giáp khu vực đặc thù
	 

	02
	Sơn Phong
	1. Tuyến đường Huyền Trân Công Chúa.
	Ven sông

	03
	Cẩm Phô
	1. Tuyến đường Nguyễn Phúc Tần.
2. Tuyến đường Công Nữ Ngọc Hoa.
3. Tuyến đường Thoại Ngọc Hầu.
4. Tuyến đường Nguyễn Du.
	Ven sông


 
PHỤ LỤC SỐ 02
CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TIẾP GIÁP VỚI KHU VỰC ĐẶC THÙ TẠI PHƯỜNG CẨM CHÂU, PHƯỜNG CẨM AN, PHƯỜNG CỬA ĐẠI, PHƯỜNG CẨM NAM VÀ PHƯỜNG THANH HÀ
(Kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam)
	TT
	Phường
	Tên tuyến đường tiếp giáp với khu vực đặc thù
	Tên khu vực đặc thù

	01
	Cẩm Châu
	1. Khu vực Làng rau hữu cơ khối An Mỹ.
	Sinh thái

	
	
	2. Tuyến đường Huyền Trân Công Chúa.
3. Tuyến đường bờ Nam sông Hói Muống đoạn từ Cầu Thanh Nam đến cống Xã Mân, khối Thanh Nam.
4. Khu vực cồn Đầm đoạn từ số nhà 171 Cửa Đại chạy dọc theo sông Đò đến giáp cống Cầu Đỏ, khối Thanh Tây.
	Ven sông

	02
	Cẩm An
	Tuyến đường ven sông Đế Võng, gồm:
1. Đoạn từ giáp phường Cửa Đại đến giáp khu tái định cư Tân Thịnh - Tân Mỹ.
2. Đoạn từ Cầu An Bàng đến giáp phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn.
	Ven sông

	03
	Cửa Đại
	1. Tuyến đường ven sông Đế Võng đoạn từ cầu Phước Trạch đến giáp phường Cẩm An.
	Ven sông

	04
	Cẩm Nam
	1. Tuyến đường từ nhà ông Lê Ngọc Chiếu (thửa 26, tờ bản đồ số 12) đến nhà ông Huỳnh Viết Cưu (thửa 39, tờ bản đồ số 7).
2. Tuyến đường từ Lăng Cô (thửa 16, tờ bản đồ số 15) đến nhà ông Lê Điểm (thửa 27, tờ bản đồ số 16).
3. Tuyến đường từ nhà ông Đỗ Văn Trưởng (thửa 143, tờ bản đồ 15) đến nhà bà Nguyễn Thị Thu (thửa 271, tờ bản đồ số 15).
4. Tuyến đường từ nhà ông Huỳnh Viết Chẳn (thửa 175, tờ bản đồ số 6) đến nhà bà Nguyễn Thị Khoa (thửa 122, tờ bản đồ số 07).
	Ven sông

	05
	Thanh Hà
	1. Làng gốm Thanh Hà: gồm các tuyến đường thuộc tổ 24, tổ 25 khu vực 1 Làng gốm.
	Làng nghề

	
	
	2. Các tuyến đường thuộc tổ 23, Làng gốm Thanh Hà
	Sinh thái

	
	
	3. Tuyến đường Nguyễn Du.
	Ven sông

	06
	Tân An
	Không có tuyến đường giáp khu vực đặc thù
	 


 
PHỤ LỤC SỐ 03
CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TIẾP GIÁP VỚI KHU VỰC ĐẶC THÙ TẠI XÃ CẨM HÀ, XÃ CẨM THANH VÀ XÃ CẨM KIM
(Kèm theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam)
	TT
	Xã
	Tên tuyến đường tiếp giáp với khu vực đặc thù
	Tên khu vực đặc thù

	01
	Cẩm Hà
	1. Tuyến đường trong Làng rau Trà Quế.
	Sinh thái

	
	
	2. Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Chấn (tổ 3, thôn Trà Quế) đến nhà ông Nguyễn Thanh Tú (tổ 6, thôn Trà Quế).
3. Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Xí (tổ 6, thôn Trà Quế) đến nhà ông Mai Cử (tổ 6, thôn Trà Quế).
4. Tuyến đường từ nhà ông Lê Bồn (tổ 1, thôn Trà Quế) đến nhà bà Lê Thị Thành (tổ 6, thôn Trà Quế).
5. Tuyến đường RiDeft đoạn từ miếu xóm thôn Trà Quế đến giáp đường Hai Bà Trưng.
	Ven sông

	
	
	6. Tuyến đường từ nhà ông Bùi Phước Trung (tổ 13, thôn Đồng Nà) đến nhà ông Bùi Hay (tổ 12, thôn Cửa Suối).
	Ven cánh đồng lúa

	02
	Cẩm Thanh
	1. Tuyến đường ven sông Thanh Nhì đoạn từ cống Cồn Chài đến thiết chế văn hóa thôn (tổ 1, thôn Thanh Nhì).
2. Tuyến đường ven sông từ cống Canh Thanh Nhì đến Lăng bà Tý thôn Thanh Tam Đông.
3. Tuyến đường ven sông Võng Nhi từ nhà ông Võ Đê đến nhà ông Nguyễn Lễ (tổ 2, thôn Võng Nhi).
4. Tuyến đường ven sông Cồn Nhàn: từ cầu Vịnh Thơ đến nhà ông Phạm Thanh Năm (tổ 5, thôn Cồn Nhàn).
5. Tuyến đường ven sông Thanh Đông đoạn từ giáp đường Tống Văn Sương đến nhà ông Phạm Liễu (tổ 5, thôn Thanh Đông).
6. Tuyến đường ven sông Võng Nhi đoạn từ nhà ông Phạm Minh Sự đến nhà bà Quảng Thị Hết (tổ 5, thôn Võng Nhi).
7. Tuyến đường ĐX17.
8. Tuyến đường ven sông xóm làng thôn Thanh Đông đoạn từ nhà bà Lê Thị Năm đến nhà ông Võ Phụng.
9. Đường ĐX21 thuộc tổ 5 thôn Thanh Tam Đông.
10. Đường ĐH15 (nối dài) đoạn từ thiết chế văn hóa thôn Thanh Tam Đông đến nhà ông Phạm Dũng (thôn Thanh Tam Đông).
11. Tuyến đường từ cống Canh đến nhà ông Lê Hiền thôn Thanh Nhứt.
12. Tuyến đường từ cầu Sông Đò đến nhà ông Huỳnh Phước Dũng (tổ 1 thôn Thanh Đông).
	Ven sông

	03
	Cẩm Kim
	1. Tuyến đường trong nội bộ Làng mộc Kim Bông.
	Làng nghề

	
	
	2. Tuyến đường dọc bờ kè thôn Đông Hà.
3. Tuyến đường dọc bờ kè thôn Đông Vĩnh.
4. Tuyến đường dọc bờ kè thôn Trung Châu.
5. Tuyến đường dọc bờ kè thôn Phước Thắng.
	Ven sông

	
	
	* Thôn Đông Hà:
6. Đoạn từ nhà ông Phạm Xinh thuộc tổ 7 (thửa 112, tờ bản đồ số 7) đến nhà bà Lộc thuộc tổ 8b (thửa 36, tờ bản đồ số 7).
7. Đoạn từ nhà ông Võ Hồi thuộc tổ 10a (thửa 223, tờ bản đồ số 01) đến đường đi xã Duy Vinh.
	Ven cánh đồng lúa

	
	
	* Thôn Trung Hà:
8. Đoạn từ nhà ông Bôn thuộc tổ 12a (thửa 498, tờ bản đồ số 16) đến nhà ông Lắm thuộc tổ 12a (thửa 364, tờ bản đồ số 16).
9. Đoạn từ nhà ông Lắm thuộc tổ 12a (thửa 364, tờ bản đồ số 16) đến nhà ông Toan thuộc tổ 11 (thửa 125, tờ bản đồ số 16).
10. Đoạn từ nhà ông Võ Đức Lộc thuộc tổ 12a (thửa 407, tờ bản đồ số 16) đến nhà Bôn thuộc tổ 12a (thửa 498, tờ bản đồ số 16).
11. Đoạn từ Trường tiểu học Cẩm Kim đến giáp xã Duy Vinh.
	

	
	
	* Thôn Trung Châu:
12. Đoạn từ nhà bà Kinh thuộc tổ 14 (thửa 153, tờ bản đồ số 13) đến nhà ông Chiến thuộc tổ 14 (thửa 146, tờ bản đồ số 13).
13. Đoạn từ Đập tràn đến nhà ông Sáu thuộc tổ 14 (thửa 212, tờ bản đồ số 13).
14. Đoạn từ đập tràn đến UBND xã Cẩm Kim.
15. Đoạn từ nhà ông Yến thuộc tổ 18a (thửa 117, tờ bản đồ số 15) đến nhà ông Trần Bảy thuộc tổ 17 (thửa 7, tờ bản đồ số 13).
16. Đoạn từ nhà bà Tuyết thuộc tổ 18b (thửa 458, tờ bản đồ số12) đến ao Cam thuộc tổ 17 (thửa 207, tờ bản đồ số 13).
17. Đoạn từ ao Cam thuộc tổ 17 (thửa 207, tờ bản đồ số 13) đến nhà bà Quý thuộc tổ 17 (thửa 170, tờ bản đồ số 13).
18. Đoạn từ nhà bà Hương thuộc tổ 17 (thửa 287, tờ bản đồ số13) đến nhà ông Sang thuộc tổ 12 (thửa 135, tờ bản đồ số 13).
19. Đoạn từ nhà ông Trái thuộc tổ 16 (thửa 204, tờ bản đồ số 13) đến nhà bà Lai thuộc tổ 16 (thửa 195, tờ bản đồ số 13).
20. Đoạn từ nhà ông Điều thuộc tổ 17 (thửa 10 tờ bản đồ số 13) đến nhà ông Rượu thuộc tổ 17 (thửa 03, tờ bản đồ số 13).
	

	
	
	* Thôn Phước Thắng:
21. Đoạn từ nhà ông Thơm thuộc tổ 20a (thửa 358, tờ bản đồ số 12) đến nhà ông Cúc thuộc tổ 17 (thửa 5, tờ bản đồ số 12).
22. Đoạn từ nhà bà Tơ thuộc tổ 20a (thửa 364, tờ bản đồ số 12) đến nhà ông Phạm Mạnh thuộc tổ 20a (thửa 213, tờ bản đồ số12).
23. Đoạn từ nhà ông Sơn thuộc tổ 18a (thửa 470 tờ bản đồ số15) đến nhà ông Dũng thuộc tổ 18b (thửa 385, tờ bản đồ số 12).
	

	
	
	24. Đoạn từ nhà ông Yến thuộc tổ 18a (thửa 117, tờ bản đồ số 15) đến nhà ông Lánh thuộc tổ 18a (thửa 156, tờ bản đồ số 15).
25. Đoạn từ nhà ông Xen thuộc tổ 20a (thửa 273, tờ bản đồ số 12) đến nhà ông Công thuộc tổ 20b (thửa 598, tờ bản đồ số 12).
26. Đoạn từ nhà ông Xen thuộc tổ 20a (thửa 273, tờ bản đồ số 12) đến đường đi thôn Triêm Tây, xã Điện Phương
	Ven cánh đồng lúa


 

